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CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC TIẾNG HÀN 
 (Dành cho sinh viên trình độ Trung cấp Ngành Tiếng Anh)
[bookmark: chuong_1] 
Tên môn học: Tiếng Hàn 
Thời gian thực hiện: 90 giờ, (Lý thuyết: 42 giờ; 
Thực hành, thảo luận, bài tập: 42 giờ; Kiểm tra: 6 giờ).
[bookmark: muc_1]I. Vị trí, tính chất của môn học
1. Vị trí: Môn học Tiếng Hàn là môn học ngoại ngữ 2 thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trung cấp.
2. Tính chất: Môn học này trang bị cho người học các kiến thức, kỹ năng sử dụng tiếng Hàn cơ bản trong đời sống, học tập và hoạt động nghề nghiệp sau này.
[bookmark: muc_2]II. Mục tiêu môn học	
Sau khi học xong môn học này, người học đạt được trình độ năng lực ngoại ngữ Bậc 1 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, cụ thể:
1. Về kiến thức
 Sử dụng các cấu trúc quen thuộc thường nhật; các từ ngữ cơ bản đáp ứng nhu cầu giao tiếp cụ thể; tự giới thiệu bản thân và người khác; trả lời những thông tin về bản thân như nơi sinh sống, người thân/bạn bè; mô tả các hoạt động hàng ngày và sở thích ..;  giao tiếp đơn giản nếu người đối thoại nói chậm, rõ ràng và sẵn sàng hợp tác giúp đỡ.
2. Về kỹ năng
Kỹ năng đọc: Đọc hiểu đại ý và thông tin chi tiết thông qua các bài đọc có liên quan đến các hoạt động trong thời gian rãnh rỗi, nơi chốn, các món ăn và thức uống phổ biến, các ngày lễ đặc biệt và kỳ nghỉ, các hoạt động hàng ngày và các sở thích.
Kỹ năng viết: Viết câu và đoạn văn ngắn về các chủ đề có liên quan đến bản thân, sở thích và các hoạt động trong thời gian rảnh, mô tả nhà ở, thức ăn và đồ uống, các lễ hội và dịp đặc biệt, các kỳ nghỉ và các sở thích.
3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Nhận thức được tầm quan trọng, có trách nhiệm trong việc sử dụng tiếng Hàn Quốc trong đời sống, học tập và nghề nghiệp;
- Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong việc áp dụng tiếng Hàn Quốc vào học tập, lao động và các hoạt động khác.

III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian
	
Số
 TT
	Tên đơn vị bài học
	Tổng
 số
	Thời gian (giờ)

	
	
	
	Lý
thuyết
	Thực hành, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Làm quen với Hangeul
	4
	2
	2
	

	2
	Bài 1: Tự giới thiệu
	4
	2
	2
	

	3
	Bài 2: Vị trí
	4
	2
	2
	

	4
	Bài 3: Động tác
	4
	2
	2
	

	5
	Bài 4: Thời gian
	4
	2
	2
	

	6
	Ôn tập & Kiểm tra
	10
	4
	4
	2

	7
	Bài 5: Hoạt động cuối tuần
	4
	2
	2
	

	8
	Bài 6: Mua hàng hóa
	4
	2
	2
	

	9
	Bài 7: Kế hoạch - Cuộc hẹn
	4
	2
	2
	

	10
	Bài 8: Mùa - Thời tiết
	4
	2
	2
	

	11
	Bài 9: Gia đình
	4
	2
	2
	

	12
	Ôn tập & Kiểm tra
	10
	4
	4
	2

	13
	Bài 10: Cảm ơn - Xin lỗi
	4
	2
	2
	

	14
	Bài 11: Sở thích
	4
	2
	2
	

	15
	Bài 12: Giới thiệu địa điểm
	4
	2
	2
	

	16
	Bài 13: Sức khỏe
	4
	2
	2
	

	17
	Bài 14: Phương tiện
	4
	2
	2
	

	18
	Ôn tập & Kiểm tra
	10
	4
	4
	2

	 
	Tổng cộng
	90
	42
	42
	6





[bookmark: _GoBack]2. Nội dung chi tiết như sau
[bookmark: muc_1_2][bookmark: chuong_4]Bài 1. TỰ GIỚI THIỆU (자기소개)
1. Mục tiêu
Học xong bài này, người học có khả năng:
- Sử dụng được các động từ thông dụng và từ vựng về chào hỏi, tên quốc gia, quốc tịch, và nghề nghiệp.
- Đọc và viết đoạn văn giới thiệu bản thân với người khác, hoàn thành một mẫu sơ lược tiểu sử
2. Nội dung
[bookmark: muc_2_2]2.1. Từ vựng (어휘)
2.1.1. Lời chào (인사말)
2.1.2. Đất nước (나라)
2.1.3. Quốc tịch (국적)
2.2. Ngữ pháp (문번)
2.2.1. Tôi là ~ (저는 ~ 입니다.) 
2.2.2. Trợ từ chủ ngữ (이/가)
2.3. Kỹ năng viết (쓰기)
2.3.1.  Viết đoạn văn giới thiệu bản thân
Bài 2. VỊ TRÍ (위치)
1. Mục tiêu
Học xong bài này, người học có khả năng:
- Sử dụng được cái từ vựng diễn tả sự tồn tại hay không tồn tại của sự vật như miêu tả về vị trí của đồ vật ở trường học, văn phòng, công ty v.v...
- Đọc và viết đoạn văn miêu tả về trường học, miêu tả phòng học, phòng của bạn.
2. Nội dung
2.1. Từ vựng (어휘)
2.1.1. Sự vật (사물)
2.1.2. Địa điểm (장소)
2.2. Ngữ pháp (문번)
2.2.1. Có/ không có N (N이/가 있습니다/ 없습니다.) 
2.2.2. Có N ở N. (N이/가 N에 있습니다.)
2.3. Kỹ năng viết (쓰기)
2.3.1.  Viết đoạn văn miêu tả trường học, phòng học, phòng ngủ v.v...
Bài 3. ĐỘNG TÁC (동작)
1. Mục tiêu
Học xong bài này, người học có khả năng:
- Sử dụng được cái từ vựng miêu tả hoạt động hàng ngày bằng cách dùng những động từ cơ ản trong tiếng Hàn.
- Đọc và viết đoạn văn miêu tả hoạt động hằng ngày, miêu tả hành động theo tranh.
2. Nội dung
2.1. Từ vựng (어휘)
2.1.1. Động từ cơ bản (기초 동사)
2.1.2. Từ vựng liên quan đến động từ cơ bản (기초 동사 관련 어휘)
2.2. Ngữ pháp (문번)
2.2.1. Cấu trúc câu trong tiếng Hàn
2.2.2. Đuôi câu trang trọng (ㅂ/습니다)
2.2.3. Trợ từ của tân ngữ trong câu tiếng Hàn (을/를)
2.2.4. Trợ từ nhấn mạnh câu trong tiếng Hàn (은/는)
2.3. Kỹ năng viết (쓰기)
2.3.1.  Viết đoạn văn miêu tả hoạt động hằng ngày, hoạt động theo tranh ảnh v.v...
Bài 4. THỜI GIAN (시간)
1. Mục tiêu
Học xong bài này, người học có khả năng:
- Sử dụng được cái từ vựng thể hiện thời gian trong ngày và có thể lập bảng thời gian biểu hàng ngày.
- Đọc và viết đoạn văn diễn tả thời gian biểu hằng ngày, miêu tả một ngày qua hình ảnh v.v...
2. Nội dung
2.1. Từ vựng (어휘)
2.1.1. Thói quen (일과)
2.1.2. Số đếm Hán - Hàn (한자어 수)
2.1.3. Số đếm Thuần Hàn (고유어 수)
2.1.4. Thời gian (시간)
2.1.5. Những từ chỉ thời gian khác (기타 시간 표현)
2.2. Ngữ pháp (문번)
2.2.1. Vào lúc (-에)
2.2.2. Đi đến N (N에 가다/오다/다니다)
2.3. Kỹ năng viết (쓰기)
2.3.1.  Viết đoạn văn diễn tả thời gian biểu hằng ngày.
Bài 5. HOẠT ĐỘNG CUỐI TUẦN (주말 활동)
1. Mục tiêu
Học xong bài này, người học có khả năng:
- Sử dụng được cái từ vựng diễn tả các hoạt động cuối tuần và các từ vựng chỉ địa điểm, nơi chốn, hoạt động giải trí.
- Đọc và viết đoạn văn về những nơi bạn đã đến và những gì bạn đã làm vào cuối tuần, viết nhật ký hành trình.
2. Nội dung
2.1. Từ vựng (어휘)
2.1.1. Địa điểm (장소)
2.1.2. Hoạt động cuối tuần (주말 활동)
2.2. Ngữ pháp (문번)
2.2.1. Thì quá khứ (았/었/였)
2.2.2. Trợ từ của nơi chốn (에/에서)
2.3. Kỹ năng viết (쓰기)
2.3.1.  Viết đoạn văn diễn tả những hành động đã làm, nhật ký v.v...
Bài 6. MUA HÀNG HÓA (물건 사기)
1. Mục tiêu
Học xong bài này, người học có khả năng:
- Sử dụng được cái từ vựng diễn tả sự mua sắm, từ ngữ chỉ số lượng và giá cả để mua sắm hàng hóa.
- Đọc và viết đoạn văn về những hàng hóa bạn đã mua, kinh nghiệm mua sắm của bản thân.
2. Nội dung
2.1. Từ vựng (어휘)
2.1.1. Hàng hóa (물건)
2.1.2. Trái cây (과일)
2.1.3. Số (수)
2.2. Ngữ pháp (문번)
2.2.1. Danh từ chỉ số lượng (수량명사) 
2.2.2. Liên kết từ: và, với (과/와)
2.2.3. Câu phủ định ngắn (안)
2.2.4. Mong muốn (-고 싶다)
2.3. Kỹ năng viết (쓰기)
2.3.1.  Viết đoạn văn miêu tả kinh nghiệm mua sắm của bãn thân.
Bài 7. KẾ HOẠCH – CUỘC HẸN (계획 - 약속)
1. Mục tiêu
Học xong bài này, người học có khả năng:
- Sử dụng được cái từ vựng diễn tả kế hoạch tương lai và cuộc hẹn.
- Đọc và viết đoạn văn diễn tả kế hoạch cho tuần, miêu tả một cuộc hẹn.
2. Nội dung
2.1. Từ vựng (어휘)
2.1.1. Tháng (월)
2.1.2. Ngày (일)
2.1.3. Thứ trong tuần (요일)
2.1.4. Cách nói ngày giờ (시간 중복 표현)
2.2. Ngữ pháp (문번)
2.2.1. Thì tương lai ( (으)ㄹ 것이다 )
2.2.2. Cấu trúc rủ rê ( (으)ㅂ시다 )
2.2.3. Cấu trúc quyết định (기로 하다)
2.3. Kỹ năng viết (쓰기)
2.3.1.  Viết đoạn văn miêu tả cuộc hẹn và kế hoạch tương lai.
Bài 8. MÙA – THỜI TIẾT (계절 – 날씨)
1. Mục tiêu
Học xong bài này, người học có khả năng:
- Sử dụng được cái từ vựng miêu tả thời tiết, mùa trên thế giới và Hàn Quốc
- Đọc và viết đoạn văn miêu tả thời tiết và viết về mùa mà bạn yêu thích
2. Nội dung
2.1. Từ vựng (어휘)
2.1.1. Mùa (계절)
2.1.2. Thời tiết (날씨)
2.1.3. Từ vựng liên quan đến mùa (계절 관련 어휘)
2.2. Ngữ pháp (문번)
2.2.1. Liên kết câu (고)
2.2.2. Tính từ (형용사)
2.3. Kỹ năng viết (쓰기)
2.3.1.  Viết đoạn văn miêu tả thời tiết, mùa trên thế giới.
Bài 9. GIA ĐÌNH (가족)
1. Mục tiêu
Học xong bài này, người học có khả năng:
- Sử dụng được cái từ vựng về gia đình, các từ ngữ liên quan đến gia đình
- Đọc và viết đoạn văn miêu tả về gia đình và giới thiệu về gia đình.
2. Nội dung
2.1. Từ vựng (어휘)
2.1.1. Gia đình (가족)
2.1.2. Từ vựng kính ngữ (경어 표현)
2.2. Ngữ pháp (문번)
2.2.1. Đuôi từ kính ngữ ( (으)시다 )
2.2.2. Trợ từ kính ngữ của chủ ngữ (께서, 께서는)
2.3. Kỹ năng viết (쓰기)
2.3.1.  Viết đoạn văn miêu tả và giới thiệu về gia đình của bạn.
Bài 10. CÁM ƠN – XIN LỖI (감사와 사과)
1. Mục tiêu
Học xong bài này, người học có khả năng:
- Sử dụng được cái từ vựng bày tỏ lòng biết ơn và xin lỗi.
- Đọc và viết đoạn văn viết lời cám ơn, xin lỗi, viết thiệp sinh nhật.
2. Nội dung
2.1. Từ vựng (어휘)
2.1.1. Lời chào khi gặp gỡ và chia tay (만나고 헤어질 때의 인사말)
2.1.2. Những cách diễn đạt khác (기타 표현)
2.2. Ngữ pháp (문번)
2.2.1. Cấu trúc nguyên nhân – kết quả (아/어/여서) 
2.2.2. Cấu trúc diễn tả kế hoạch (겠다)
2.3. Kỹ năng viết (쓰기)
2.3.1.  Viết đoạn văn về lời cám ơn, thư hoặc thiệp chúc mừng.
Bài 11. SỞ THÍCH (취미)
1. Mục tiêu
Học xong bài này, người học có khả năng:
- Sử dụng được cái từ vựng miêu tả sở thích của bản thân, các từ vựng miêu tả mức độ.
- Đọc và viết đoạn văn miêu tả về sở thích của bản thân.
2. Nội dung
2.1. Từ vựng (어휘)
2.1.1. Sở thích – Hoạt động rãnh rỗi (취미 – 여가 활동)
2.1.2. Diễn đạt tần suất (빈도 표현)
2.1.3. Diễn đạt thời gian (기간 표현)
2.2. Ngữ pháp (문번)
2.2.1. Động từ hóa danh từ (는 것) 
2.2.2. Đuôi câu chỉ mục đích ( (으)러 가다/오다/다니다 )
2.2.3. Trợ từ diễn tả tần suất (에)
2.3. Kỹ năng viết (쓰기)
2.3.1.  Viết đoạn văn miêu tả sở thích và các hoạt động rãnh rỗi của bản thân.
Bài 12. GIỚI THIỆU ĐỊA ĐIỂM (장소 소개)
1. Mục tiêu
Học xong bài này, người học có khả năng:
- Sử dụng được cái từ vựng miêu tả về một địa điểm cho người khác.
- Đọc và viết đoạn văn miêu tả về về địa điểm mà bạn thường đến, so sánh sự vật.
2. Nội dung
2.1. Từ vựng (어휘)
2.1.1. Từ ngữ chỉ hình dạng (모양 표현)
2.1.2. Từ ngữ chỉ trạng thái (상태 표현)
2.2. Ngữ pháp (문번)
2.2.1. Cấu trúc diễn tả đến nơi nào đó để làm gì đó (에 가서) 
2.2.2. Đuôi câu mệnh lệnh ( (으)십시오 )
2.2.3. Đuôi câu cấm đoán (지 마십시오)
2.3. Kỹ năng viết (쓰기)
2.3.1.  Viết đoạn văn so sánh địa điểm, miêu tả địa điểm mà bạn thường hay đến.
Bài 13. SỨC KHỎE (건강)
1. Mục tiêu
Học xong bài này, người học có khả năng:
- Sử dụng được cái từ vựng nói về sức khỏe và triệu chứng của bản thân cho người khác biết.
- Đọc và viết đoạn văn miêu tả triệu chứng, tình trạng sức khỏe của bản thân, đưa ra lời đề nghị liên quan đến sức khỏe.
2. Nội dung
2.1. Từ vựng (어휘)
2.1.1. Từ vựng liên quan đến thân thể (신체)
2.1.2. Triệu chứng sức khỏe (증세)
2.1.3. Từ ngữ liên quan đến bệnh (병 관련 표현)
2.2. Ngữ pháp (문번)
2.2.1. Phải làm cái gì đó (아/어/여야 하다)
2.2.2. Câu phủ định dài (지 않다)
2.3. Kỹ năng viết (쓰기)
2.3.1.  Viết đoạn văn miêu tả về tình trạng sức khỏe và đưa ra lời khuyên, đề nghị về tình hình sức khỏe cho người khác.
Bài 14. PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG (교통수단)
1. Mục tiêu
Học xong bài này, người học có khả năng:
- Sử dụng được cái từ vựng về các loại phương tiện giao thông công cộng.
- Đọc và viết đoạn văn miêu tả việc di chuyển bằng phương tiện giao thông, chỉ đường cho một người khác.
2. Nội dung
2.1. Từ vựng (어휘)
2.1.1. Phương tiện giao thông (교통수단)
2.1.2. Từ vựng liên quan đến giao thông (교통 관련 어휘)
2.2. Ngữ pháp (문번)
2.2.1. Từ ~ Đến ~ [Dành cho địa điểm] (-에게 -까지)
2.2.2. Từ ~ Đến ~ [Dành cho thời gian] (-부터 -까지)
2.2.3. Cấu trúc so sánh (보다)
2.3. Kỹ năng viết (쓰기)
2.3.1.  Viết đoạn văn miêu tả việc di chuyển bằng phương tiện giao thông và chỉ đường cho người khác.

IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học chuyên môn/nhà xưởng
- Phòng học được trang bị hệ thống đèn đủ ánh sáng.
- Bàn, ghế rời cho từng sinh viên.
- Bàn ghế giáo viên, bảng, máy chiếu, phấn (hoặc bút bảng).
2. Trang thiết bị máy móc 
- Máy chiếu, hệ thống âm thanh.
3.  Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
Giáo trình, bài giảng, hệ thống bài tập, tài liệu tham khảo.
4.  Các điều kiện khác
Khuyến khích cơ sở đào tạo đầu cơ sở vật chất và các điều kiện khác để có thể tổ chức dạy, học trong các phòng nghe nhìn được trang bị máy tính, tai nghe.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá
1. Nội dung
1.1. Kiến thức: 
- Các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp;
1.2. Về kỹ năng: 
- Kỹ năng đọc: Đọc hiểu đại ý và thông tin chi tiết của các bài đọc ngắn.
- Kỹ năng viết: Viết câu và đoạn văn ngắn về các chủ đề khác nhau.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Làm việc độc lập hoặc theo nhóm.
2. Phương pháp đánh giá
Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện theo quy định tại Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ (sau đây gọi tắt là Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH).
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học
1. Phạm vi áp dụng môn học
Chương trình môn học này được áp dụng cho tất cả các ngành, nghề đào tạo trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp.
Người học là đối tượng tuyển sinh hệ tốt nghiệp trung học cơ sở bắt buộc học toàn bộ chương trình môn học này. Người học là đối tượng tuyển sinh hệ tốt nghiệp trung học phổ thông (hoặc học xong chương trình trung học phổ thông nhưng chưa được công nhận tốt nghiệp), Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào chương trình này và chương trình học trung học phổ thông mà người học đã hoàn thành để xem xét, quyết định điều chỉnh chương trình môn học cho phù hợp, bảo đảm đạt được mục tiêu và chuẩn đầu ra của môn học.
[bookmark: _Hlk520377008]2. Miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập môn học
Việc miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập môn học được thực hiện theo Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH, ngoài ra Hiệu trưởng quy định cụ thể và tổ chức thực hiện việc miễn trừ học tập của người học như sau:
- Người học đã đạt năng lực ngoại ngữ Bậc 1 trở lên theo Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam.
- Có chứng chỉ năng lực tiếng Hàn Quốc cấp 1 do Viện giáo dục Quốc tế quốc gia Hàn Quốc cấp có giá trị quốc tế  tương đương A1 trở lên theo Khung tham chiếu chung Châu Âu.
3. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học
- Đối với giáo viên: Giáo viên có thể vận dụng phương pháp thuyết trình, giảng giải kết hợp phương pháp gợi mở, phát hiện vấn đề giúp người học nghề có thể tham gia tích cực vào bài giảng. Giáo viên lấy người học làm trung tâm; tổ chức các hoạt động nghe, nói, đọc và viết sinh động nhằm tăng cường sự tham gia của người học; tổ chức các hoạt động đa dạng với sự hỗ trợ của các giáo cụ trực quan sinh động phục vụ mục tiêu bài học
- Đối với người học: Quan sát, hoạt động nhóm, thao tác theo hướng dẫn của giáo viên và làm bài tập về nhà.
[bookmark: _Hlk520377044]Khuyến khích việc tổ chức dạy và học trực tuyến môn học./.
[bookmark: _Hlk520377442]4. Tài liệu tham khảo
1. Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dung cho Việt Nam.
2. Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam.
3. Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 1/3/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp và cao đẳng.
4. Giáo trình Tiếng Hàn Tổng hợp dành cho người Việt Nam Sơ cấp 1 (베트남인을 위한 종합 한국어 초급1), Cho Hang Rok/Lee Min Hye/ Lê Đăng Hoan/ Lê Thị Thu Giang/ Nguyễn Thị Hương Sen/ Đỗ Ngọc Luyến, năm 2013.
5. Giáo trình Viết tiếng Hàn Sơ cấp (초급 한국어 쓰기), The National Institute of Korean Language, năm 2008.
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